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[bookmark: _Hlk180564128]PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A.  Bạn học lớp mấy?	B. .
C.  Hãy bỏ rác đúng nơi quy định.	D. Số tự nhiên chia hết cho 2 là số chẵn.

Câu 2. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề: ?




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Cho tập hợp . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. . 	B. . 	C. . 	D.  

Câu 4. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?    





A.  	B. 	C.    	D. 

Câu 6. Giá trị  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 7. Cho  và  là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Cho   thì [image: ] có giá trị bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].



Câu 9.	Cho tam giác  có góc . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 10. Cho  với các cạnh . Gọi  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?


A. .		B. .	


C. .		D. .


Câu 11. Cho . Giá trị của biểu thức  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Lớp 10/8 có sĩ số 45 trong đó có 10 bạn học giỏi Văn, 7 bạn vừa giỏi Toán vừa giỏi Văn và 20 bạn không giỏi Toán cũng không giỏi Văn. Hỏi lớp 10/6 có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi Toán?
	A. 15.
	B. 10.
	C. 12.
	D. 22.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.







Câu 13. Với , xét các mệnh đề : “  chia hết cho  ” và : “  chia hết cho  ”.





a) Mệnh đề  được phát biểu là: “Nếu  chia hết cho thì  chia hết cho ”





b) Mệnh đề  còn được phát biểu là: “ chia hết cho là điều kiện cần để  chia hết cho ”




c) Mệnh đề “Nếu  chia hết cho thì  chia hết cho ” là mệnh đề sai.




d) Mệnh đề “Nếu  chia hết cho thì  chia hết cho ” là mệnh đề đúng.


Câu 14. Cho hai tập hợp:  


a).					b) Tập hợp  có 10 tập hợp con.


c) .	d) .

Câu 15. Cho bất phương trình  

a) Bất phương trình  là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn.


b) là nghiệm của bất phương trình 

c) Bất phương trình  có duy nhất một nghiệm.



d) Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng có bờ là  chứa gốc toạ độ (không kể đường thẳng ).


Câu 16. Cho tam giác  có . 


a) .				b) Độ dài cạnh a bằng .


c) Diện tích tam giác bằng .			d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 
[image: A diagram of a rectangular object with lines and a straight line

Description automatically generated]PHẦN III. Tự luận. (3,0 điểm).


Câu 17. Cho hai tập hợp . Tìm các tập hợp: 



Câu 18. Để đo chiều cao của một cột cờ trên đỉnh một toà nhà anh Bắc đã làm như sau: Anh đứng trên một đài quan sát có tầm quan sát cao 5 m so với mặt đất, khi quan sát anh đo được góc quan sát chân cột là  và góc quan sát đỉnh cột là , khoảng cách từ chân toà nhà đến vị trí quan sát là . Tổng chiều cao cột cờ và chiều cao của toà nhà là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).






[bookmark: _Hlk180613788]Câu 19. Một nhà phân phối bánh gạo có hai nhà kho ở phía Đông và phía Tây của thành phố. Kho ở phía Đông có 80 thùng bánh gạo, kho ở phía Tây có 45 thùng bánh gạo. Sáng thứ Hai đầu tuần, đại lí A cần  50 thùng bánh gạo, đại lí B cần 70 thùng bánh gạo. Chi phí giao hàng cho mỗi thùng bánh gạo của kho ở phía Đông là 10 nghìn đồng cho đại lí A và 12 nghìn đồng cho đại lí . Chi phí giao hàng cho mỗi thùng bánh gạo của kho ở phía Tây là 9 nghìn đồng cho đại lí A và  nghìn đồng cho đại lí . Hỏi để chi phí vận chuyển là nhỏ nhất nhà phân phối cần vận chuyển bao nhiêu thùng bánh gạo từ kho phí Tây cho đại lí ?
-----HẾT-----
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến?

A.  Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.	B. .
C.  Hôm nay trời đẹp quá!.	D. Số tự nhiên chia là số hữu tỉ.

Câu 2. Phát biểu sau bằng kí hiệu : “ Tồn tại số thực có bình phương khác 0”.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Mệnh đề nào sau đây sai?




A. . 	B. . 	C. . 	D.  

Câu 4. Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ]Câu 5. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?


A. .	B. .	


C. .	D. .

Câu 6. Giá trị của  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .C. .	D. .


Câu 8. Cho góc  thoả mãn  Khẳng định nào sau đây đúng?



A.  và  luôn cùng dấu.	B. Tích  mang dấu âm.



C. Tích  mang dấu dương.	D.  và  cùng dấu.

Câu 9.	Cho tam giác . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 10. Cho  với các cạnh . Gọi  lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp và diện tích của tam giác . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11. Cho góc  thỏa mãn và . Giá trị của biểu thức  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?
	A. 3.
	B. 4.
	C. 5.
	D. 6.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 13. Xét các mệnh đề : “ tứ giác ABCD là hình thoi ” và : “ tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau ”.

a) Mệnh đề  được phát biểu là: “Tuy tứ giác ABCD là hình thoi nhưng hai đường chéo của nó vuông góc với nhau”

b) Mệnh đề  còn được phát biểu là: “Tứ giác ABCD là hình thoi là điều kiện đủ để hai đường chéo của nó vuông góc với nhau”

c)  là mệnh đề sai.

d)  là mệnh đề đúng.


Câu 14: Cho hai tập hợp  và .


a) Tập hợp 	b) 


c) 	d) .

Câu 15. Cho bất phương trình  

a) Bất phương trình  không phải là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn.


b) là nghiệm của bất phương trình .

c) Bất phương trình  có vô số nghiệm.



d) Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng có bờ là  chứa gốc toạ độ (không kể đường thẳng ).


Câu 16. Cho tam giác  có . 


a) .			b) .

c) Diện tích tam giác bằng .		d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng 4.
PHẦN III. Tự luận. (3,0 điểm)



Câu 17. Cho hai tập hợp  và . Hãy xác định các tập hợp .



Câu 18. Các góc nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu  và  trên biển được thể hiện trên hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu cách nhau thì ngọn núi cao bao nhiêu (tính gần đúng sau dấu phẩy hai chữ số)?
[image: ]







[bookmark: _Hlk108595194]Câu 19. Một hộ nông dân dự định trồng cà phê, tiêu và ca cao với tổng số tiền cây giống là  triệu đồng. Nếu trồng cà phê thì lợi nhuận thu về là  mỗi năm, nếu trồng ca cao thì lợi nhuận thu về là  mỗi năm, nếu trồng tiêu thì lợi nhuận thu về là  mỗi năm. Biết số tiền mua cây giống cà phê gấp ít nhất  lần số tiền mua cây giống ca cao. Số tiền mua cây giống tiêu không quá  triệu đồng. Hỏi bác nông dân cần đầu tư mỗi loại cây giống bao nhiêu tiền để thu được lợi nhuận cao nhất?

-----HẾT-----



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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(không kể thời gian phát đề)

	ĐỀ THAM KHẢO
	(Đề có 04 trang)


            MÃ ĐỀ: 001



PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:	Cho góc hình học . Xác định số đo của góc lượng giác sau
[image: A diagram of a circle with a circle and a line

Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2:	Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Mệnh đề nào sau đây đúng với mọi số thực ?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4:	Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng với mọi số thực ?


A. .		B. .


C. .	D. .
Câu 5:	Đồ thị của hàm số chẵn có tính chất nào sau đây?
A. Nhận trục tung làm trục đối xứng.	B. Nhận trục hoành làm trục đối xứng.

C. Nhận gốc tọa độ  làm tâm đối xứng.	D. Luôn nằm phía trên trục hoành.

Câu 6:	Tập xác định của hàm số  là


A. 		B. 


C. 	D. 

Câu 7:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
[image: ]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8:	Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình  tính bằng giây và tính bằng cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng bao nhiêu cm?


A. .	B. 4.	C. 2.	D. .

Câu 9:	Số nghiệm của phương trình  là
A. vô số nghiệm.	B. 1.	C. 2	D. 0.








Câu 10:	Một vòng quay trò chơi có bán kính , trục quay cách mặt đất , quay đều mỗi vòng hết phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách từ một cabin gắn tại điểm  của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức:  với  là thời gian quay tính bằng phút 
[image: A circle with lines and numbers

Description automatically generated]

Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm  ( phút), thời điểm gần nhất để cabin ở vị trí cao nhất là

A.  phút.	B. 7,5 phút.	C. 57 phút.	D. 5 phút.
Câu 11:	Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12:	Cho cấp số cộng [image: ] với . Tìm công sai của cấp số cộng




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho  với . Khi đó


a) .	b) .


c) .	d) .


Câu 2:	Cho dãy số  có số hạng tổng quát: . Khi đó, dãy số đã cho

a) là dãy số hữu hạn.	b) có ba số hạng đầu lần lượt là: .

c) có .	d) là dãy số giảm.



Câu 3:	Cho cấp số cộng  có , . Cấp số cộng đã cho có


a) Công sai bằng .	b) Số hạng đầu .


c) Số hạng tổng quát .	d) Tổng 7 số hạng đầu bằng .
Câu 4:	Thâm niên giảng dạy của giáo viên trường THPT X được ghi lại ở bảng sau:
	Thâm niên (Số năm)
	

	

	

	

	


	Số giáo viên
	5
	25
	33
	29
	8


a) Có 25 giáo viên có thâm niên giảng dạy dưới 10 năm.

b) Số trung bình của mẫu ghép nhóm là 

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm) là 
d) Dựa vào số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có thể kết luận: thâm niên giảng dạy của các giáo viên trường THPT X trung bình dưới 15 năm.
		
PHẦN III. Tự luận.





Câu 1:	Mực nước của một con sông hàng ngày lên xuống theo thủy triều. Độ sâu của mực nước con sông tại thời điểm (giờ) trong một ngày được tính theo công thức . Tính độ sâu của mực nước con sông tại thời điểm  giờ sáng?












Câu 2:	Một vật  được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng , biết rằng  là hình chiếu vuông góc của  trên trục , toạ độ điểm  trên  tại thời điểm  (giây) là đại lượng  (đơn vị: cm) được tính bởi công thức  (tham khảo hình minh họa). Tìm các thời điểm  (giây) mà tại đó cm?
[image: ]

Câu 3:	Phỏng vấn một số học sinh lớp  về điểm một bài kiểm tra thường xuyên môn Toán, thu được bảng số liệu như sau:
[image: ]
a) Tính tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba về điểm một bài kiểm tra thường xuyên môn Toán của các bạn học sinh lớp 11 được khảo sát. (làm tròn đến hàng phần chục)


b) Hãy cho biết  học sinh khối  được khảo sát đạt ít nhất bao nhiêu điểm?










Câu 4:	Cho  là một tam giác đều có cạnh bằng 1. Chia mỗi cạnh của tam giác thành ba đoạn thẳng bằng nhau. Trên mỗi đoạn thẳng ở giữa, dựng một tam giác đều nằm ngoài tam giác  rồi xoá đoạn ở giữa đó đi, ta được hình . Chia mỗi cạnh của hình  thành ba đoạn bằng nhau. Trên mỗi đoạn thẳng ở giữa, dựng một tam giác đều nằm ngoài tam giác  rồi xoá đoạn ở giữa đó đi, ta được hình ,. Cứ tiếp tục như vậy, ta được các hình , , ,., . (các hình này giống như bông tuyết, gọi là bông tuyết Vôn Kốc).
[image: ]





Gọi ,  và  lần lượt là số cạnh, độ dài cạnh và diện tích của bông tuyết . Tính .
-----HẾT-----


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM PHÚ THỨ
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Toán. Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút 
(không kể thời gian phát đề)

	ĐỀ THAM KHẢO
	(Đề có 04 trang)


            MÃ ĐỀ: 002



PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. 
[image: https://cdn3.olm.vn/upload/img_teacher/0723/img_teacher_2024-07-23_669f36c6559dd.jpg]
Điểm  trong hình vẽ trên là điểm biểu diễn của góc
A. . 	B. .
C. . 	D. .
Câu 2.  bằng
A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 3. Đẳng thức nào sau đây sai?
A. . 	B. .
C. . 	D. .
Câu 4. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?
A. . 	B. .	C. . 	D. .
Câu 5. Tập xác định của hàm số  là
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 6. Xét hàm số  trên đoạn  Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ; đồng biến trên khoảng 
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và 
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 
D. Hàm số đồng biến trên khoảng ; nghịch biến trên khoảng 
Câu 7. Phương trình 
A. vô nghiệm.		B. có nghiệm  .
C. có nghiệm  .	D. có nghiệm  .
Câu 8. Họ nghiệm của phương trình  là
A. . 	B. .
C. . 	D. .
Câu 9. Dãy số nào sau đây không phải cấp số cộng?
A. . 	B. .	C. . 	D. .
Câu 10. Cho dãy số  biết . Số hạng tổng quát của dãy số  là
A. . 	B. .	C. . 	D. .
Câu 11. Mệnh đề nào sau đây không đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm  của mỗi cơn sóng được cho bởi hàm số , trong đó  được tính bằng centimét. Chiều cao của sóng tại các thời điểm  giây bằng 
A. 69,3 cm.	B. 75 cm.	C. 60cm	D. 31 cm
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho dãy số  biết .
a)  Dãy số  là một dãy số hữu hạn.   	b)  Số hạng đầu tiên của dãy số là . 
c) Số  là số hạng thứ  trong dãy số . 	d) Dãy số  là một dãy số giảm.  


Câu 2. Cho  với .




a)  . 	b)   	c) . 	d) . 
Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về lương của nhân viên trong một công ty như sau:
	Lương (triệu đồng)
	
	
	
	
	

	Số nhân viên
	
	
	
	
	


a) Giá trị đại diện của nhóm  là . 
b) Tứ phân vị thứ ba là .
c) Trung bình lương các nhân viên là  triệu đồng. 
d) Lương trung bình của các công nhân trong công ty trên 15 triệu đồng 


Câu 4. Cho cấp số nhân  có 


a) Công bội của  là 2. 	b) Số hạng đầu .

c) Số hạng thứ 8 là 96. 		d) Tổng 8 số hạng đầu của  là 387
PHẦN III. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1. Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip( như hình vẽ). 
[image: C:\Users\Thanh\Desktop\Capture.PNG]




Độ cao  (tính bằng kilomét) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức . Trong đó  là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất. Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó? (Làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 2. Một chiếc đu quay có bán kính  m, tâm của vòng quay ở độ cao  m, thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là  phút.
[image: https://cdn3.olm.vn/upload/img_teacher/0725/img_teacher_2024-07-25_66a1c13fd8cac.jpg]
Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau  phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả tới hàng phần mười)
Câu 3. Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng (đơn vị triệu đồng).
Câu 4. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài kiểm tra đánh giá thường xuyên (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:
	Thời gian (phút)
	
	
	
	
	

	Số học sinh
	
	
	1
	
	


Tìm số trung vị.







	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM PHÚ THỨ
TỔ TOÁN
	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Toán, Lớp 12 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1
Họ và tên học sinh: ……………………………………………….……………………………… Lớp 12/…..


PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Cho hàm số liên tục trên  và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. . 	B. .	C. .	D. .

Câu 2: Cho hàm số  liên tục trên R và có đồ thị như hình bên. 
                                                           [image: ]         

Hàm số  đạt cực tiểu tại 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng .		B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .            D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 4: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
                        [image: ]
 Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 




A. . 	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị trên  như hình vẽ. 
                                [image: ]




Giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên  lần lượt là




A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 6. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn 


A. 		B. 	


C. 		D. 

Câu 7. Cho hàm số  có đồ thị như hình. Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là

                                             [image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình




A. .	B. 	C. 	D. 

Câu 9: Cho hàm số  có bảng biến thiên dưới đây. 
[image: ]

Bảng biến thiên trên là của hàm số nào sau đây?




A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 10.	 Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình vẽ?
                                                    [image: Không có mô tả ảnh.]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Điểm nào sau đây là tâm đối xứng của đồ thị hàm số ?




A. 			B. 		C. 		D. 




Câu 12. Cho chuyển động được xác định bởi phương trình , trong đó  được tính bằng giây và  được tính bằng mét. Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm  là




A.  	B.  	C. 	D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho đồ thị hàm số  như hình vẽ. 


.







a)  tại .		

b)  Bảng biến thiên của hàm số  là
                  [image: ]
   		


c)  Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


d)  Hàm số  đạt cực tiểu tại .
                        


  Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
             [image: ]

a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

b) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng .

c) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng .

d) Đồ thị của hàm số đã cho có  tiệm cận ngang là .

Câu 3. Cho hàm số .                                       
                         


a)  .

b) Đồ thị có tiệm cận đứng là đường .

c) Đồ thị có tiệm cận xiên là đường .
d) Hàm số đã cho có đồ thị như hình bên.
                       [image: ]đ
               
[bookmark: BMN_CHOICE_A53]                   Câu 4. Dân số của một quốc gia sau [image: ] (năm) bắt đầu từ năm [image: ] được tính theo công thức[image: ] (trong đó [image: ] được tính bằng triệu người, [image: ])

[bookmark: BMN_CHOICE_B53]a) .		
[bookmark: BMN_CHOICE_C53]b) Dân số của quốc gia này ở năm 2035 vượt mức 115 triệu người.		

[bookmark: BMN_CHOICE_D53]c) là hàm biểu thị tốc độ tăng dân số của quốc gia đó (tính bằng triệu người/năm)
d) Vào khoảng năm 2047 thì tốc độ tăng dân số của quốc gia là 1,5 triệu người/năm. 	
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm).  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 

                                                         



	Hàm số đã cho đạt cực đại tại , đạt cực tiểu tại . Tính tổng .



Câu 2.	 Tại một nhà máy, khi sản xuất tạ sản phẩm () mỗi ngày thì chi phí trung bình trên mỗi tạ sản phẩm được tính bởi công thức:  (triệu đồng/tạ). Tính chi phí trung bình thấp nhất (tính theo triệu đồng/tạ) mà nhà máy có thể đạt được trong ngày.




[bookmark: _Hlk174185885]Câu 3: Biết đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên có dạng;  Tính giá trị của biểu thức .



Câu 4: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu (tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số  , trong đó thời gian t được tính bằng giây. Tính tốc độ thay đổi của huyết áp sau 10 giây kể từ khi máu rời tim (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).




Câu 5:  Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là  hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm  người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở (người) thì giá tiền cho mỗi người là (nghìn đồng). Với thoả thuận như trên thì lái xe có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng từ một chuyến chở khách (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 6.	 Người ta muốn làm một chiếc hộp kim loại hình hộp chữ nhật có thể tích  và đáy có chiều dài gấp đôi chiều rộng. 
                                                 [image: ]

Tính diện tích toàn phần nhỏ nhất đạt được của chiếc hộp (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của ).
----------------------HẾT----------------------


	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM PHÚ THỨ
TỔ TOÁN
	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Toán, Lớp 12 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2
Họ và tên học sinh: ……………………………………………….……………………………… Lớp 12/…..


PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1: Cho hàm số  có đạo hàm trên  và có bảng xét dấu  như sau
[image: ]
	Mệnh đề nào sau đây sai?

	A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

	C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 2: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số bằng
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


	A. Hàm số đồng biến trên khoảng .	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


	C. Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .


Câu 4: Hàm số  xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. 
[image: ]
 Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 




A. . 	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn .
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6. Tìm giá trị lớn nhất  của hàm số:  trên đoạn  đạt tại điểm nào sau đây?




	A. 	B. 	C. .	D. .

Câu 7. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng?
[image: ]
	A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

	B. Tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng .

	C. Tiệm cận ngang của đồ thị là đường thẳng .
	D. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.
Câu 9: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình bên dưới
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10.	 Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11 Điểm nào sau đây là tâm đối xứng của đồ thị hàm số   ? 




A. 			B. 		C. 		D. 


Câu 12 Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là , (kết quả khảo sát được trong 10 tháng vừa qua). Nếu xem  là tốc độ truyền bệnh (người / ngày) . Tốc độ truyền bệnh vào ngày thứ 15 là
A.675(người / ngày).	B. 6750(người / ngày).	 C. 45(người / ngày).	D. 15(người / ngày).
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Cho hàm số  xác định và liên tục trên  và hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây


a) Phương trình  vô nghiệm.   S		

b)  Bảng biến thiên của hàm số  là     Đ
                  [image: ]
   		

c)  Trên khoảng  hàm số đồng biến .  S


d)  Hàm số  đạt cựcđại tại .Đ
                        


  Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
             [image: A picture containing diagram

Description automatically generated]

a) Hàm số đã cho nghịch biến  trên khoảng .Đ

b) .S

c) . Đ

d) Đồ thị của hàm số đã cho có  tiệm cận ngang là .Đ

Câu 3. Cho hàm số .                                       
                         

a)  Đ

b) Đồ thị có tiệm cận đứng là đường S

c) Đồ thị có tiệm cận xiên là đường Đ
d) Hàm số đã cho có đồ thị như hình bên. Đ

                       [image: ]
               


 Câu 4. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới từ năm 2020 tuân theo quy luật Logistic được mô hình hoá bằng hàm số trong đó thời gian  được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới.
	a) Doanh số của sản phẩm năm 2024 gần bằng 4581( sản phẩm) Đ

b) Tốc độ bán hàng biểu thị bằng hàm số  ( sản phẩm/ năm).S


d) Hàm số có đường tiệm cận đứng S
d) Khi thời gian càng lớn thì doanh số bán hàng tăng nhưng không vượt quá 5000 ( sản phẩm)Đ
	
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm).  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Hàm số có hai điểm cực trị . Tính. ĐS 




Câu 2. Chi phí để loại  chất gây ô nhiễm là (nghìn đô) với . Tính chi phí để loại bỏ  chất gây ô nhiễm? ĐS 12





Câu 3: Đường tiệm cận xiên của  đồ thị hàm số  tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích  với là số nguyên dương và  là phân số tối giản. Tính  ĐS 9



Câu 4: Trong một mạch dao động điện từ LC lí tưởng , điện tích trên tụ biến thiên theo phương trình , Tính cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm  .
ĐS 0
  
Câu 5:  Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu triệu đồng để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.  
----------------------HẾT----------------------
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